
  
 

BÁO BÀI - LỚP 1A – ISP04 
Class Assignment Report - Grade 1A 

 
(Tuần/week: 3 Từ ngày/From 31/08/2026 đến ngày/To 05/09/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Bùi Thị Hải Yến 
 

 

 

Thứ Hai 
Monday 

31/08/2026 

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 
Thứ Ba 

Tuesday 
01/09/2026 

Thứ Tư 
Wednesday 

02/09/2026 

Thứ Năm 
Thursday 

03/09/2026 

1 Math Numbers 6, 7, 8, 9, 10 

Ôn lại nội dung bài đã 
học. Chuẩn bị bài mới 
và hoàn thành bài tập 
được giao (nếu có) 

2 Math Numbers 6, 7, 8, 9, 10 

Ôn lại nội dung bài đã 
học. Chuẩn bị bài mới 
và hoàn thành bài tập 
được giao (nếu có) 

3 Toán Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - Tiết 
1 

SGK Toán 1, VBT Toán 
1, đồ dùng học tập (bút 
chì, gôm, bảng con, ...) 

4 Global Perspectives 
Lesson 1.1​
Who are my family members?: Talk 
about people in a family (p. 13) 

Ôn lại từ vựng và mẫu 
câu đã học. Chuẩn bị 
bài mới và hoàn thành 
các bài tập được giao 
(nếu có) 

5 Global Perspectives 
Lesson 1.1​
Who are my family members?: Talk 
about people in a family (p. 13) 

Ôn lại từ vựng và mẫu 
câu đã học. Chuẩn bị 
bài mới và hoàn thành 
các bài tập được giao 
(nếu có) 

6 STEAM Lab Bộ lọc nước đơn giản  

7 STEAM Lab Bộ lọc nước đơn giản  

8 Tiếng Việt 

Bài 9: Ơ ơ ˜ - Tiết 2​
Bài 10: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 2​
Luyện tập củng cố các kĩ năng​
Luyện tập củng cố các kĩ năng 

SGK Tiếng Việt 1, VBT 
TV1, đồ dùng học tập 
(bút chì, gôm, bảng 
con, ...) 
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Thứ Sáu 
Friday 

04/09/2026 

1 Tiếng Việt Bài 10: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 1 

SGK Tiếng Việt 1, VBT 
TV1, đồ dùng học tập 
(bút chì, gôm, bảng 
con, ...) 

2 Tiếng Việt Bài 10: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 2 

SGK Tiếng Việt 1, VBT 
TV1, đồ dùng học tập 
(bút chì, gôm, bảng 
con, ...) 

3 Toán Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - Tiết 
2 

SGK Toán 1, VBT Toán 
1, đồ dùng học tập (bút 
chì, gôm, bảng con, ...) 

4 Wellbeing Bài học 3: Bảng màu cảm xúc  

5 Tiếng Việt Luyện tập củng cố các kĩ năng 

SGK Tiếng Việt 1, VBT 
TV1, đồ dùng học tập 
(bút chì, gôm, bảng 
con, ...) 

6 AI & Digital Innovation Thiết kế mô hình cây xanh bằng bìa 
carton  

7 AI & Digital Innovation Thiết kế mô hình cây xanh bằng bìa 
carton  

8 Tiếng Việt Luyện tập củng cố các kĩ năng 

SGK Tiếng Việt 1, VBT 
TV1, đồ dùng học tập 
(bút chì, gôm, bảng 
con, ...) 
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Thứ bảy 
Saturday 

05/09/2026 

LỄ KHAI GIẢNG ​
NĂM HỌC 2026-2027 

6 Nghệ thuật sáng tạo ÂM NHẠC: Nhịp điệu mùa thu Mang theo sgk 

7 Nghệ thuật sáng tạo ÂM NHẠC: Nhịp điệu mùa thu  

8 Tiếng Việt Bài 6: O o ˀ - Tiết 2 

SGK Tiếng Việt 1, VBT 
TV1, đồ dùng học tập 
(bút chì, gôm, bảng 
con, ...) 
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